
Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô 
 

 

TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ 

I Khối học phần cốt lõi 

1.1 HP đại cương bắt buộc 

1 ICT1.001 Tin học cơ sở 3 

2 MAT1.001 Giải tích 1 4 

3 MAT1.002 Đại số tuyến tính 4 

4 PHY1.001 Vật lý đại cương 1 4 

5 ICT1.002 Lập trình căn bản 4 

6 ICT1.004 Nhập môn giải thuật 3 

7 MAT1.003 Giải tích 2 3 

8 PHY1.002 Vật lý đại cương 2 4 

9 PHY1.004 Thực hành Vật lý 2 

1.2 Học phần chuyên ngành bắt buộc 

1 ATE2.001 Nhập môn kỹ thuật ô tô 2 

2 MET2.016 Đại cương cơ học chất rắn 3 

3 ATE2.003 Điện tử tương tự và số 3 

4 ATE2.004 Kết cấu ô tô 4 

5 ATE2.005 Nguyên lý động cơ đốt trong 3 

6 ATE2.006 Kỹ thuật điện 3 

https://docs.google.com/document/d/1_a87ymuRrV4L2CWOdpSZ9Ljvto1xzfBw/edit
https://docs.google.com/document/d/10o5EvENiJj-SVsxzlI1_Cj7nWOnV1LNB/edit
https://docs.google.com/document/d/1mMX1ZQLI8axr7gTjboBDeZldf0xog6GA/edit
https://docs.google.com/document/d/1yMtT1ACjbDyl4_ZkqoE3Q-H3zq2w3Ij0/edit
https://docs.google.com/document/d/1riPGVti-gflUa-MeNkM5ZcAp3Z0wzX6A/edit
https://docs.google.com/document/d/1yyohi7Dp0Sw3MpUN2IvoL6SfRuWopYa8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x419kCLrscXZz8P19gWHBne5NlfJPVjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1CRWJVoNkD1Z1ky0W682rQPRa_LuYksKY/edit
https://docs.google.com/document/d/1tNIWM7VxH6ze106C8DlIBMR_bqyiao_p/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bj8q5fGxrR6WOtfg3dtcG7n6AzAuXsO-/edit
https://docs.google.com/document/d/17VZgoyqtxh1DIvLLruHJMgMyfh7zMv1t/edit
https://docs.google.com/document/d/1iwf3VgEwBFSjEXRUBtWFtKK5YNUdiVcx/edit
https://docs.google.com/document/d/106GrlwDpmCpQ63gdLML3bwokJtH3X9Cn/edit
https://docs.google.com/document/d/1_jC0FkiIRHZSAM-8MQO4jtJqx_UZKNo7/edit
https://docs.google.com/document/d/1pBjw1rq26ejVDlpX67O2yNujvFQ-qWrv/edit


7 ATE2.007 Cơ học vật liệu 3 

8 ATE2.008 Vật liệu 3 

9 ATE2.009 Thiết kế máy 3 

10 ATE2.010 Vẽ kỹ thuật 3 

11 ATE2.011 Lý thuyết ô tô 4 

12 ATE2.012 Thiết kế ô tô 3 

13 MET2.008 Toán cho cơ kỹ thuật 3 

14 EER2.003 Cơ học chất lưu 3 

15 EER2.014 Bộ cảm biến và thiết bị phân tích 4 

16 EER3.030 Đổi mới sáng tạo 3 

17 ATE3.001 Thực tập hè 2 

18 ATE3.002 Chế tạo ô tô 3 

19 ATE3.006 Sửa chữa, chẩn đoán và bảo dưỡng ô tô F1 3 

20 ATE3.020 Hệ thống điện trên ô tô 3 

21 ATE3.009 Mô phỏng ô tô 2 

22 ATE3.012 Hệ thống cơ điện tử trên ô tô 4 

23 ATE3.024 Thực tập 14 

1.3 Học phần bổ trợ bắt buộc 

1 MAT2.001 Phương pháp số 3 

2 MET2.019 Xác suất đại cương 3 

3 FR2.001 Tiếng Pháp 2.1 4 

https://docs.google.com/document/d/1-ewdrEs40EyMdy_nSUqQpMRtJEGtqrWj/edit
https://docs.google.com/document/d/1u0Zy8CJGRk3PdaEal48I_B0klvEAOo3x/edit
https://docs.google.com/document/d/1ohMO2buubXf2P-lgeiDxiHQIBTnS5_Av/edit
https://docs.google.com/document/d/1zrONEYw_mafkliA_cAOf3wJswe7Egi9o/edit
https://docs.google.com/document/d/18KLN2LP2xdFlOWc_G-F45fK1GsFWV5Da/edit
https://docs.google.com/document/d/1lqDlMjP5JKGePE10yCtrRvp9leP1wSLJ/edit
https://docs.google.com/document/d/1SxktO8IXaOJffBVhmipGmluSh9QDiDwp/edit
https://docs.google.com/document/d/1pS2y3y3XJtyVc4zk0RyRb5EA7Nmye7dV/edit
https://docs.google.com/document/d/11QOVtViHe8Bgn4z0w8ju18hvaRtf3-2Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1aoj6A6EzTIu7Vfij4-cLAzpTqA8n-wQR/edit
https://docs.google.com/document/d/1aTBIEIxvghZXdFz8iFKy_jbMzSVQF0cX/edit
https://docs.google.com/document/d/116Vw1PeLiVtaAEwc5MqdGkW0KMbp90Bg/edit
https://docs.google.com/document/u/2/d/1jsdWqM4mCLZKcAbbzyTaYSgMlOSczbwG/edit
https://docs.google.com/document/d/1FvKs7NPR5uJB-Dyu0ZoMq5z_5vJJm2VV/edit
https://docs.google.com/document/d/1vXxemaRROppXMcueEP5eTlNzS_JrilC0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kUuOUr7pD0MVZ57Bc2Sru8XmBUf0idTY/edit


4 FR2.002 Tiếng Pháp 2.2 4 

II Khối học phần tự chọn 1 

1 ICT2.010 Xử lý ảnh 3 

2 MET2.006 Vi xử lý và vi điều khiển 3 

3 EER2.006 Chuyển đổi năng lượng 3 

4 ATE3.003 Kỹ thuật môi trường 2 

5 ATE3.004 Điện tử công suất và ứng dụng 3 

6 EER3.001 Điều khiển tự động 3 

7 ATE3.008 Nghiên cứu & phát triển ô tô 2 

8 ATE3.013 Thí nghiệm ô tô 3 

9 ATE3.014 Sửa chữa, chẩn đoán và bảo dưỡng ô tô F2 3 

10 ATE3.015 Xe tự lái 3 

11 ATE3.016 Xe điện và xe lai 3 

12 ATE3.018 Hệ thống nhúng cho ô tô 3 

13 ATE3.019 Quản lý sản xuất ô tô 3 

14 ATE3.025 Công nghệ khung vỏ ô tô 2 

15 ATE3.021 CAD/CAE trong nghiên cứu phát triển ô tô 3 

16 ATE3.022 Phương tiện thông minh 2 

17 ATE3.023 Nguyên lý cơ bản của máy điện quay 3 

18 PHI1.001 Triết học 3 

III Khối học phần tự chọn 2 

https://docs.google.com/document/d/1YjB_kUftlj7voK9sPnml_04l2M1fZYKI/edit
https://docs.google.com/document/d/1zGYvgqOdQcRlWGKMnGy9xnH4I2u0Bd4n/edit
https://docs.google.com/document/d/1WHG3XhYAPNUpPObzp6-te1mVpHopKdEh/edit
https://docs.google.com/document/d/1YwvhyISWTiO1SYbBAaPy5-bB0EO7ZU2Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1RrrM2Gy2sOWs7AieZ8EAywi7LSA4lQpK/edit
https://docs.google.com/document/d/1-4aROCqoiPuvFlsMAVl9rrxyLaNQ1_rI/edit
https://docs.google.com/document/d/1aY9dD9F_CCsTNXPWo-LR0f-phCTEytWL/edit
https://docs.google.com/document/d/19r9DBbcP3v9sXZz7bocRJqJ-vkPh8FQl/edit
https://docs.google.com/document/d/1SQYc6v6s1dLwSD4_cw4yJN67-_vpg9e0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kGk9PzUP9RvJ1EZEPHv_KUpZj7ITNFQu/edit
https://docs.google.com/document/d/1C1fHyEB8AzNHq6A7clAtqLBBkdExUNlq/edit
https://docs.google.com/document/d/111DxKkl_PSDuoimGTLSMeJ7PxzfxBMZL/edit
https://docs.google.com/document/d/1KSQzoQCtA-zwMvzHe347Xq86EgLJ6xvc/edit
https://docs.google.com/document/d/1Nzv9u7Myw5hYdqGUkqYXZxkeN6lmESUs/edit
https://docs.google.com/document/d/1-ZTzrBEw1ZzNvkavlLL9dqLGIc2_ZCW1/edit
https://docs.google.com/document/d/1e77jx5SJYoeim6A5jFxDR49au0abeSw_/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZbKNAhDiEOMEzzACeHHiqXr23dS6XocM/edit
https://docs.google.com/document/d/1wK4Awlx08K_fYCAoS_S8Eg_2kntG3nW6/edit


IV Học phần điều kiện 

1 QP1.001 An ninh quốc phòng 0 

 


